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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 4 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 4 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Kết quả của phép tính 215 + 465 là: 

A. 700 B. 680 C. 660 D. 640 

Câu 2:  Kết quả của phép tính là 6 x 5 + 6 x 2 là: 

A. 42 B. 30 C. 12 D. 54 

Câu 3:  Số thích hợp để điền vào ô trống 6 x ⍰ = 6 x 3 + 6 x 2 là: 

A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 18; 24; …; 36; 42 là: 

A. 60 B. 54 C. 48 D. 30 

Câu 5: Một tá bút có 12 chiếc. Hỏi 5 tá như thế có bao nhiêu chiếc bút? 

A. 60 chiếc B. 62 chiếc C. 65 chiếc D. 70 chiếc 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Tính nhẩm: 

6 x 7 =  6 x 3 =  6 x 5 =  

6 x 2 =  6 x 8 =  6 x 4 =  

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

13 x 4  17 x 3  25 x 3  33 x 2  

Bài 3: Tìm x, biết: 

a) x × 5 = 20  b) x × 2 = 10  

c) x : 7 = 6  d) x : 3 = 15 

Bài 4: Mỗi hộp có 6 quả cam. Hỏi 5 hộp như thế có tất cả bao nhiêu quả cam? 

Bài 5: Mỗi túi có 15kg gạo. Hỏi 4 túi như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 3 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: B Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: D Câu 5: A 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1:  

6 x 7 = 42 6 x 3 = 18 6 x 5 = 30 

6 x 2 = 12 6 x 8 = 48 6 x 4 = 24 

Bài 2: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính. 

13 x 4 = 52 17 x 3 = 51 25 x 3 = 75 33 x 2 = 66 

Bài 3:  

a) x × 5 = 20  

x = 20 : 5  

x = 4 

b) x × 2 = 10  

x = 10 : 2 

x = 5 

c) x : 7 = 6  

x = 6 × 7 

x = 42 

d) x : 3 = 15 

x = 15 × 3  

x = 45 

Bài 4:  

5 hộp như thế có tất cả số quả cam là: 

6 x 5 = 30 (quả) 

Đáp số: 30 quả cam. 

Bài 5:  

4 túi như thế có tất cả số ki-lô-gam gạo là: 

15 x 4 = 60 (kg) 

Đáp số: 60kg gạo. 
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